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Câu 1: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội?


A. tiêu chí đánh giá sự tiến bộ của xã hội.


B. thước đo sự phát triển của xã hội.


C. cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.


D. động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây không phải là hàng hóa?


A. Quần, áo được bán ngoài chợ.
B. Khí oxi trong tự nhiên.


C. Dịch vụ cắt tóc, gội đầu.
D. Dịch vụ Internet.

Câu 3: Khẳng định nào dưới đây không đúng?

A. Nhà nước không thể và không có công cụ để điều tiết được mặt hạn chế của cạnh tranh.

B. cạnh tranh là qui luật kinh tế khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

C. cạnh tranh vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản.


D. cạnh tranh kinh tế tất yếu dẫn đến làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và trốn thuế.
Câu 4: Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và


A. giá trị cá biệt.
B. giá trị sử dụng.
C. giá trị trao đổi.
D. giá trị lao động.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là hạn chế của cạnh tranh kinh tế?

A. Làm cho môi trường bị suy thoái.
B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Câu 6: Theo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nước ta có các thành phần kinh tế nào dưới đây?


A. Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể, tiểu chủ; Kinh tế tư nhân; Kinh tế tư bản nhà nước.


B. Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể, tiểu chủ; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản nhà nước.


C. Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


D. Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế tư bản nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7: Thông thường trên thị trường, khi cầu giảm xuống, sản xuất kinh doanh thu hẹp sẽ làm cho lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. ổn định.
D. đứng im.
Câu 8: Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng đến

A. giá trị hàng hóa
B. giá cả thị trường.

C. việc tiêu dùng hàng hóa.
D. việc sản xuất hàng hóa.
Câu 9: Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?


A. Gắn với sự xuất hiện động cơ điện.


B. Chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.


C. Phát minh ra động cơ hơi nước.


D. Phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử, vệ tinh, máy bay.

Câu 10: Có ba nhà sản xuất M,N và Q cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: nhà sản xuất M mất 6h, nhà sản xuất N mất 4h, nhà sản xuất Q mất 8h. Trong khi đó, thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra măt hàng này là 6h. Vậy nhà sản xuất nào sẽ thu được lợi nhuận?

A. cả 3 nhà sản xuất M,N,Q
B. Nhà sản xuất N.

C. Nhà sản xuất M và N.
D. Nhà sản xuất M
Câu 11: Anh M đang kinh doanh mặt hàng X trong khi trên thị trường cung về mặt hàng này lớn hơn cầu. Vận dụng quan hệ cung- cầu thì quyết định nào dưới đây của anh M là hợp lí?

A. tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng kinh doanh mặt hàng X.

B. Đẩy mạnh ciến lược tuyên truyền và quảng bá mặt hàng X.

C. chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng có cung nhỏ hơn cầu.

D. tạm dừng việc kinh doanh để chuyển sang làm việc khác.
Câu 12: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động.

A. cá biệt của người sản xuất.
B. xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

C. tối đa để sản xuất ra hàng hóa.
D. tối thiểu để sản xuất ra hàng hóa.
Câu 13: Nội dung nào sau đây không nói đến tác động của qui luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. khai thác tối đa mọi nguồn lực kinh tế của đát nước.

B. phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.

C. điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

D. kích thích lực lượng sản xuất phát triển và tăng năng xuất lao động.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây được Đảng ta xác định tại đại hội Đảng lần thứ XII là mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?


A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


B. Đến năm 2020 nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.


C. Đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướnsg hiện đại.


D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức tạo nền tảng để nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây lí giải việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở nước ta là tất yếu khách quan?


A. Nước ta bước vào thời kỳ quá độ với lực lượng sản xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau.


B. Nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa


C. Nước ta hiện nay vẫn duy trì cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp.


D. Nước ta là nước có nhiều vùng kinh tế với trình độ phát triển khác nhau.

Câu 16: Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ lao động


A. cơ khí lên lao động tri thức hóa


B. chân tay lên lao động có sử dụng máy móc


C. cơ khí lên lao động dựa trên công cụ tự động hóa


D. thủ công lên lao động cơ khí

Câu 17: Sức lao động khác lao động ở chỗ sức lao động


A. mới chỉ là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.


B. có cả ở con người và ở con vật, còn lao động chỉ là hoạt động của con người.


C. chỉ có ở người còn lao động là hoạt động của cả con người và con vật


D. là yếu tố tinh thần còn lao động là yếu tố vật chất.

Câu 18: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. trên thị trường cung bao giờ cũng bằng cầu

B. khái niệm cầu được hiểu là nhu cầu tiêu dùng nói chung của con người.

C. trên thị trường, cung- cầu không bao giờ bằng nhau.

D. quan hệ cung cầu là sự tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua.
Câu 19: Yếu tố nào dưới đây không quyết định giá cả của hàng hóa?


A. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
B. Quan hệ cung – cầu hàng hóa.


C. Giá trị của tiền tệ.
D. Giá trị hàng hóa.

Câu 20: Nếu giá cả của một hàng hóa nào đó trên thị trường không đổi thì khi năng xuất lao động tăng sẽ làm cho lợi nhuận

A. không đổi.
B. giảm.
C. ổn định
D. tăng.
Câu 21: Anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua đồ dùng học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ thực hiện chức năng:


A. phương tiện thanh toán.
B. phương tiện cất trữ.


C. thước đo giá trị.
D. phương tiện lưu thông.

Câu 22: Cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm

A. học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

B. giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

C. loại trừ các đối thủ trong nền kinh tế.


D. khẳng định vị trí hàng đầu của mình.
Câu 23: Trên thị trường giá cả của từng hàng hóa có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của

A. nhu cầu tiêu dùng.
B. thị hiếu thẩm mĩ.

C. cạnh tranh, cung cầu.
D. chất lượng hàng hóa.
Câu 24: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Cung.
B. Tổng cầu.
C. Tiêu thụ
D. Cầu.
Câu 25: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


A. Phương thức sản xuất.
B. Lao động.


C. Sức lao động.
D. Sản xuất.

Câu 26: Đối với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh được xem là

A. cơ sở quan trọng
B. hiện tượng tất yếu.

C. động lực kinh tế.
D. nhân tố cơ bản.
Câu 27: Trên thị trường, khi cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?

A. giá cả thị trường bằng nửa giá trị hàng hóa trong sản xuất.

B. giá cả thị trường thường tháp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.

C. giá cả thị trường thường bằng giá trị hàng hóa trong sản xuất

D. giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.
Câu 28: Theo em trường hợp nào dưới đây có lợi cho người bán hàng trên thị trường?

A. cung bằng cầu.
B. cung lớn hơn cầu

C. cung nhỏ hơn cầu.
D. cung gấp đôi cầu.
Câu 29: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về


A. tư liệu sản xuất
B. công cụ sản xuất


C. quan hệ sản xuất
D. phương thức sản xuất

Câu 30: Sức lao động được cấu thành từ hai yếu tố cơ bản là


A. trí tuệ và tình cảm.
B. trí tuệ và tinh thần.


C. thể chất và tinh thần.
D. thể lực và sự hiểu biết.

Câu 31: Trong lịch sử, cuộc cách mạng lần thứ nhất gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất


A. thủ công.
B. tự động hóa.
C. tiên tiến.
D. cơ khí hóa.

Câu 32: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền


A. được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán.


B. được dùng làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa.


C. rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.


D. được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

Câu 33: Hành vi nào dưới đây biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh?

A. tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

B. khuyến mại để thu hút khách hàng.


C. đầu cơ tích trữ để nâng cao giá thành sản phẩm.


D. áp dụng khoa học-kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất.
Câu 34: Sự tác động của con người vào tự nhiên làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


A. Phương thức sản xuất.
B. Quan hệ sản xuất.


C. Sản xuất của cải vật chất.
D. Lao động sản xuất.

Câu 35: Khẳng định nào dưới đây không đúng?


A. Một vật nào đó là tư liệu lao động hay đối tượng lao động còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong sản xuất


B. Một số đối tượng lao động hoàn toàn do con người tạo ra và không có liên hệ gì với tự nhiên.


C. Tất cả các đối tượng lao động dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn gốc từ tự nhiên


D. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên liệu “nhân tạo” có tính năng và tác dụng như ý muốn.

Câu 36: Chủ thể nào dưới đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước?


A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Doanh nghiệp nhà nước.


C. Các quỹ dự trữ quốc gia.
D. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.

Câu 37: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua


A. quá trình sử dụng.
B. quá trình sản xuất.


C. phân phối – cấp phát.
D. trao đổi, mua – bán.

Câu 38: Giá cả của hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

A. giá trị cá biệt của hàng hóa.
B. giá trị của hàng hóa.

C. giá trị trao đổi của hàng hóa.
D. giá trị thặng dư.
Câu 39: Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sử phát triển của công nghiệp cơ khí là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


A. Cơ khí hóa.
B. Tự động hóa.


C. Hiện đại hóa.
D. Công nghiệp hóa.

Câu 40: Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì nó


A. là thước đo sự phát triển của các xã hội trong lịch sử.


B. chỉ tồn tạo trong nền kinh tế hàng hóa.


C. thường xuyên biến đổi ở các giai đoạn lịch sử khác nhau.


D. xuất hiện cùng với lịch sử xã hội loài người.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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